
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 23, biệt thự 5, khu đô thị mới cầu bươu, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

31/07/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
PHÚC KHÁNH

0107524214

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC 
THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHÚC KHÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUC KHANH INTERNATIONAL 
TRADING COLLABORATION AND EDUCATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0868.999.387
Email:

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

2. Khai thác và thu gom than cứng 0510

3. Khai thác và thu gom than non 0520

4. Khai thác dầu thô 0610

5. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

6. Khai thác quặng sắt 0710

7. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Gồm có: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; 

8299

11. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Gồm có: Tư vấn du học; tư vấn giáo dục; tổ chức các chương 
trình trao đổi sinh viên;

8560(Chính)

12. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

13. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

14. Đại lý du lịch 7911

15. Điều hành tua du lịch 7912

16. Đề nghị quý doanh nghiệp khi nhận thông báo xem hướng dẫn 
nêu trên, nếu có  nội dung nào chưa rõ xin liên  hệ với cán bộ 
thụ lý hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể (0912.725.724). Trân 
trọng! 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN NGỌC 
ANH

Thôn Ngọc Thị, 
Xã Duy Minh, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

168322782

2 PHAN TRỌNG 
TÀI

Thôn Ngọc Thị, 
Phường Phúc La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 50,000

Tổng số 90.000 900.000.000 50,000

168207416

3 DƯƠNG THỊ 
KIM QUÝ

Thôn Ngọc Thị, 
Xã Duy Minh, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

45.000 450.000.000 25,000

Tổng số 45.000 450.000.000 25,000

168247149

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội    

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168207416
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Ngọc Thị, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P1511 - CT1 chung cư nam xa la Hà đông, Phường Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHAN TRỌNG TÀI Nam

01/08/1987 Kinh Việt Nam

19/06/2013 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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